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397 1 10A12 Phạm Gia Bảo 04/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0989443733

398 2 10A12 Bàn Mùi Coi 03/03/2006 Nữ Đăk Nông Dao 0354090161

399 3 10A12 Phạm Thành Công 28/09/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0395025351

400 4 10A12 Vũ Tiến Dũng 22/01/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0398363394

401 5 10A12 Mai Thị Mỹ Duyên 31/10/2006 Nữ Nam Định Kinh 0987173176

402 6 10A12 Phạm Nguyễn Khánh Đan 10/10/2006 Nữ Đăk Lăk Kinh 0818127279

403 7 10A12 Lục Đông Đông 16/09/2006 Nam Đăk Nông Thái 0974141590

404 8 10A12 Hoàng Văn Đồng 29/12/2006 Nam Nam Định Nùng 0823404379

405 9 10A12 Vũ Tiến Hân 06/09/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0387849702

406 10 10A12 Đặng Xuân Hậu 02/06/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0359061105

407 11 10A12 Nguyễn Vũ Thái Hoàng 25/12/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0972743043

408 12 10A12 Hoàng Văn Hợp 22/10/2006 Nam Đăk Nông Tày 0383128496

409 13 10A12 Hoàng Văn Huấn 19/07/2006 Nam Đăk Nông Nùng 0385390672

410 14 10A12 Nông Mạnh Hùng 25/12/2005 Nam Bắc Ninh Nùng 0384187615

411 15 10A12 Trần Thu Huyền 07/03/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0357483655

412 16 10A12 Vi Thị Khánh 14/07/2005 Nữ Nam Định Nùng 0382834272

413 17 10A12 Lý Thị Mai Lan 26/06/2006 Nữ TP HCM Nùng 0352807355

414 18 10A12 Bàn Thị Thùy Linh 06/09/2006 Nữ Đăk Nông Dao 0376988692

415 19 10A12 Nguyễn Thị Linh 29/09/2006 Nữ Nam Định Kinh 0397673863

416 20 10A12 Phương Ngọc Diệu Linh 20/11/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0388612437

417 21 10A12 Trương Anh Lực 16/08/2006 Nam Đăk Lăk Kinh 0376597297

418 22 10A12 Đoàn Thị Xuân Mai 27/10/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0985287089

419 23 10A12 Nguyễn Trung Mạnh 01/05/2005 Nam Đăk Nông Kinh 0967983067

420 24 10A12 Nguyễn Hồng Ngọc 27/09/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0363647876

421 25 10A12 Hoàng Thị Yến Nhi 23/05/2006 Nữ Đăk Nông Nùng 0976546500

422 26 10A12 Hà Thị Nhung 02/09/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0366312640

423 27 10A12 Hoàng Văn Quang 30/09/2006 Nam Đăk Nông Nùng 0368418774

424 28 10A12 Phan Thị Thanh Tâm 13/01/2006 Nữ Đăk Nông Kinh 0338087450

425 29 10A12 Nguyễn Thị Thắm 13/09/2006 Nữ Đăk Lăk Tày 0823116266

426 30 10A12 Lê Nguyễn Nhật Thiên 21/08/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0976560754

427 31 10A12 Len Văn Thịnh 13/05/2006 Nam Đăk Lăk Thái 0989959290

428 32 10A12 Trần Bách Trung 07/11/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0934746014

429 33 10A12 Đàm Thế Trường 26/06/2006 Nam Đăk Nông Nùng 0978491163

430 34 10A12 Đỗ Phạm Ngọc Uyên 19/04/2006 Nữ Thanh Hóa Kinh 0817771258

431 35 10A12 Sek Nhật Uyên 14/10/2006 Nữ Đăk Nông Khơme 0365124519

432 36 10A12 Nguyễn Đức Việt 29/10/2006 Nam Đăk Nông Kinh 0357225716
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